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TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐỔI CHI PHÍ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Đơn vị tính: …
	Stt
	Nội dung chi phí
	Giá trị quyết toán
	Giá trị quy đổi
	Ghi chú

	I
	Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
	….
	….
	Bảng 1

	II
	Chi phí xây dựng
	….
	….
	Bảng 2

	III
	Chi phí thiết bị
	….
	….
	Bảng 3

	IV
	Chi phí quản lý dự án
	….
	….
	Bảng 4

	V
	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	….
	….
	Bảng 5

	VI
	Chi phí khác
	….
	….
	Bảng 6

	
	
Tổng cộng

	….
	….
	….


Bảng 1. BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐỔI CHI PHÍ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ VÀ TÀI ĐỊNH CƯ
Đơn vị tính: …
	Stt
	Nội dung chi phí
	Giá trị quyết toán
	Giá trị quy đổi
	Ghi chú

	1
	Chi phí…
	….
	….
	….

	…
	[bookmark: _GoBack]…
	
	
	

	
	Tổng cộng
	….
	….
	….


Bảng 2. BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐỔI CHI PHÍ XÂY DỰNG
Đơn vị tính: …
	Stt
	Nội dung chi phí
	Giá trị quyết toán
	Giá trị quy đổi
	Ghi chú

	1
	Công trình 1
	….
	….
	….

	2
	Công trình 2
	….
	….
	….

	i
	Công trình i
	
	
	

	…
	…
	
	
	

	n
	Công trình n
	….
	….
	….

	
	Tổng cộng
	….
	….
	….


Bảng 3. BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐỔI CHI PHÍ THIẾT BỊ
Đơn vị tính: ...
	Stt
	Nội dung chi phí
	Giá trị quyết toán
	Giá trị quy đổi
	Ghi chú

	1
	Thiết bị 1
	….
	….
	….

	
	+ Chi phí mua thiết bị
	….
	….
	….

	
	+ Chi phí vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, lưu container, bảo quản, bảo dưỡng, thuế và các loại phí liên quan
	….
	….
	….

	
	+ Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ
	….
	….
	….

	
	+ Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị
	….
	….
	….

	2
	Thiết bị 2
	….
	….
	….

	
	+ Chi phí mua thiết bị
	….
	….
	….

	
	+ Chi phí vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, lưu container, bảo quản, bảo dưỡng, thuế và các loại phí liên quan
	….
	….
	….

	
	+ Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ
	….
	….
	….

	
	+ Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị
	….
	….
	….

	…
	…
	….
	….
	….

	n
	Thiết bị n
	….
	….
	….

	
	+ Chi phí mua thiết bị
	….
	….
	….

	
	+ Chi phí vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, lưu container, bảo quản, bảo dưỡng, thuế và các loại phí liên quan
	….
	….
	….

	
	+ Chi phí đào tạo và chuyển giao công nghệ
	….
	….
	….

	
	+ Chi phí lắp đặt, thí nghiệm, hiệu chỉnh thiết bị
	….
	….
	….

	
	Tổng cộng
	….
	….
	….


Bảng 4: BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐỔI CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN
Đơn vị tính: …
	Stt
	Nội dung chi phí
	Giá trị quyết toán
	Giá trị quy đổi
	Ghi chú

	1
	Nội dung chi phí
	….
	….
	….

	…
	…
	
	
	

	
	Tổng cộng
	….
	….
	….


Bảng 5: BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐỔI CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Đơn vị tính: …
	Stt
	Nội dung chi phí
	Giá trị quyết toán
	Giá trị quy đổi
	Ghi chú

	1
	Nội dung chi phí
	….
	….
	….

	…
	…
	
	
	

	
	Tổng cộng
	….
	….
	….


Bảng 6: BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ QUY ĐỔI CHI PHÍ KHÁC
Đơn vị tính: …
	Stt
	Nội dung chi phí
	Giá trị quyết toán
	Giá trị quy đổi
	Ghi chú

	1
	Nội dung chi phí
	….
	….
	….

	…
	…
	
	
	

	
	Tổng cộng
	….
	….
	….



